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TÓM TẮT 

Hydrogel siêu giữ ẩm (SAH), là polymer siêu hấp thụ nước, đã được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp vì chúng làm tăng đáng kể hiệu quả sử dụng nước. 
Nghiên cứu này đánh giá tác động của (SAH) đến sự phát triển và khả năng hấp thụ chì của Wedelia trilobata (L.) Hitchc, được trồng trên đất ô nhiễm tại bãi 
thải quặng chì kẽm ở tỉnh Thái Nguyên. Thí nghiệm được thiết kế với năm công thức và ba lần lặp lại, với nồng độ SAH từ 0,0 - 0,8g/kg đất. Đất không bị ô 
nhiễm được sử dụng làm đối chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở các thí nghiệm bổ sung SAH, Wedelia trilobata (L.) Hitchc cho thấy sự phát triển mạnh mẽ
và thể hiện hiệu quả khắc phục chì tốt hơn so với các nghiệm thức không có SAH. Sau 90 ngày canh tác, việc sử dụng SAH đã làm tăng khả năng chịu đựng và 
hấp thụ chì của cây. Hiệu quả xử lý chì tối ưu được quan sát thấy ở nồng độ SAH dao động từ 0,6 đến 0,8g/kg đất. 

Từ khoá: Hydrogel; sinh trưởng; Wedelia trilobata (L.) Hitchc; chì, hấp thụ. 

ABSTRACT 

Superabsorbent hydrogels (SAH), which are superabsorbent polymers, have been widely used in agriculture because they significantly increase water use 
efficiency. This study evaluated the effects of (SAH) on the growth and lead uptake capacity of Wedelia trilobata (L.) Hitchc, grown on contaminated soil at a 
lead-zinc ore tailings dump in Thai Nguyen Province. The experiment was designed with five treatments and three replications, with SAH concentrations 
ranging from 0.0 to 0.8g/kg of soil. Uncontaminated soil was used as the control. The results of the study showed that in the SAH-supplemented treatments, 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc exhibited strong growth and demonstrated better lead remediation efficiency than the treatments without SAHS. After 90 days 
of cultivation, the use of SAH increased the plant's tolerance and lead uptake capacity. The optimal lead remediation efficiency was observed at SAH 
concentrations ranging from 0.6 to 0.8g/kg of soil. 

Keywords: Hydrogel; growth; Wedelia trilobata (L.) Hitchc; lead, absorption. 
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CHỮ VIẾT TẮT 

SAH Superabsorbent hydrogels 
(Hydrogel siêu giữ ẩm) 

SCBT Sơn cúc ba thùy  

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

CEC Cation exchange capacity  
(Dung lượng cation trao đổi) 

OM Organic Matter (Chất hữu cơ) 
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CT Công thức  

BCF Bioconcentration factor  
(Hệ số tích lũy sinh học) 

TF Translocation factor (Hệ số vận chuyển) 
 

1. GIỚI THIỆU 

Với sự phát triển nhanh của các ngành công nghiệp, 
khai khoáng và sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm kim loại 
nặng trong đất đã trở thành một vấn đề môi trường toàn 
cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, và các 
sinh vật sống [1, 2]. Kim loại nặng với bản chất độc hại, có 
đặc tính tích tụ sinh học, tồn tại lâu dài và không phân 
hủy sinh học [2]. Trong các kim loại nặng, chì là kim loại 
nặng có hại thứ hai trong các nguyên tố kim loại, nồng độ 
cao của chì trong đất có thể làm cho cây trồng chậm phát 
triển, ức chế quang hợp, làm rối loạn cân bằng nước [3, 4]. 
Khi xâm nhập vào cơ thể người, chì gây mất cân bằng giữ 
các chất oxi hóa, làm gián đoạn các chức năng sinh lí, thúc 
đẩy nhiều hội chứng hô hấp như hen suyễn, ung thư phổi, 
rối loại thần kinh, thận, tim mạch [4]. Ở Việt Nam và nhiều 
nước trên thế giới, ô nhiễm kim loại nặng trong đất xung 
quanh khu vực khai thác khoáng sản đang là vấn đề rất 
đáng lo ngại. Thái Nguyên là tỉnh miền núi phía Bắc Việt 
Nam, nơi tập trung nhiều mỏ khoáng sản như mỏ 
Vonfram ở Núi Pháo (Đại Từ), mỏ sắt ở Trại Cau (Đồng Hỷ), 
mỏ chì kẽm ở Làng Hich (Đồng Hỷ),… Các nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng đất ở các khu mỏ khai thác khoáng này đang 
bị ô nhiễm nghiêm trọng, hàm lượng các kim loại nặng 
trong đất như Zn, Cd, Pb,… ở mức cao, vượt nhiều lần so 
với tiêu chuẩn cho phép [3-6]. Để xử lý đất ô nhiễm người 
ta thường sử dụng các phương pháp truyền thống như: 
rửa đất; cố định các chất ô nhiễm bằng hoá học hoặc vật 
lý; xử lý nhiệt; trao đổi ion,...[1, 2]. Hầu hết các phương 
pháp này đều có chi phí cao, giới hạn về kỹ thuật và hạn 
chế về diện tích. Gần đây, nhờ những hiểu biết về cơ chế 
hấp thụ, chuyển hoá và loại bỏ kim loại nặng của một số 
loài thực vật, mà phương pháp xử lí bằng thực vật được 
coi là phương pháp “xanh”, cho hiệu quả kinh tế cao và 
có tính bền vững [1, 2]. Tuy nhiên phương pháp xử lí bằng 
thực vật có bản chất chậm, cần thời gian dài trong quá 
trình khắc phục. Để cải thiện điều này, chất cải tạo đất đã 
được thêm vào thể nâng cao hiệu quả xử lí đất ô nhiễm. 
Khi áp dụng các chất cải tạo đất có thể làm tăng hàm 
lượng chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu của 
đất, cải thiện các đặc tính lý hóa và sinh học, có lợi cho 
quá trình phát triển của thực vật,…[7-9].  

Hydrogel siêu giữa ẩm (SAH) với bản chất là một 
polymer siêu hấp thụ nước có cấu trúc mạng lưới ba chiều 

có thể hấp thụ và giữ lại khối lượng nước cực cao, đã được 
sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp để duy trì độ ẩm, cải 
tạo đất, giúp cây trồng phát triển mạnh. Các hydrogel 
siêu giữa ẩm có khả năng tạo liên kết ngang với ion kim 
loại, khi được bổ sung vào đất sẽ làm tăng khả năng giữ 
nước của đất, làm giảm độc tính của các kim loại với cây 
trồng, giúp duy trì sự phát triển của cây trồng trong điều 
kiện khô hạn [10-12]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi 
trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất cải tạo 
đất hydrogel đến khả năng sinh trưởng và khả năng hấp 
thu chì của cây sơn cúc ba thùy (có tên khoa học là 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc) trồng trên đất ô nhiễm. Sơn 
cúc ba thùy (SCBT) là loài thực vật xâm lấn mạnh, mọc 
hoang dại ở khắp nơi, trên mọi địa hình, xuất hiện phổ 
biến ở các khu vực sau khai thác khoáng sản [13, 14]. 

 

 
Hình 1. (a) Cơ chế hút nước của Hydrogel, (b) Hình ảnh cây sơn cúc ba thùy 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và hóa chất 

Hydrogel siêu giữa ẩm (SAH) của Việt Nam, là chất rắn 
có màu trắng đục, được tạo thành do quá trình trùng hợp 
ghép acrylic acid với tinh bột hạt mít, khả năng hấp thụ 
nước 400g/g. 

Các hóa chất tinh khiết: HNO3 63%, HCl 36%, H2O2 35% 
của hãng Merk (Đức).  

Cây sơn cúc ba thùy (SCBT) được chọn là những cây 
đang phát triển khỏe mạnh, thu thập từ vườn giống, có 
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sự tương đồng về hình thái và kích thước, có thân dài 
khoảng 7cm và rễ dài khoảng 1,5cm.  

Các mẫu đất được lấy ở tầng mặt đất ở 5 điểm khác 
nhau theo TCVN 7538-2:2005 về chất lượng đất – lấy mẫu, 
sau đó xử lí sơ bộ, nghiền nhỏ, trộn đều. Đất ô nhiễm chì 
được lấy ở khu vực bãi thải mỏ quặng Pb/Zn, làng Hích 
thuộc xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đất 
không ô nhiễm lấy tại khu đất vườn tại xã Tân Long, 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.  

 
Hình 2. Vị trí khu vực nghiên cứu và lấy mẫu đất ô nhiễm ở khu vực mỏ 

Pb/Zn làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 

Bảng 1. Một số đặc tính lí hóa của các mẫu đất nghiên cứu 

Mẫu đất pHKCl 
CEC OM Pb 

Pb trong đất loại 
1 theo QCVN 

03:2023/BTNMT 

(mgđl/100g) (%) mg/kg mg/kg 

Không ô nhiễm 4,85 10,90 3,20 11,65 
200 

Ô nhiễm 5,68 6,70 2,42 1721,92 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

SCBT được trồng trong chậu nhựa polyethylene có 
chiều cao 27cm, đường kính miệng 33cm, đường kính 
đáy 28cm, chứa 3kg đất. Mỗi chậu thí nghiệm trồng 03 
cây SCBT và tưới nước cất thường xuyên để duy trì độ 
ẩm của đất. 

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn 
chỉnh với 5 công thức và 3 lần nhắc lại. Các công thức thí 
nghiệm như sau: 

Công thức 1 (CT1 - Đối chứng): SCBT được trồng trên 
đất không ô nhiễm, không chứa SAH. 

Công thức 2 (CT2): SCBT được trồng trên đất ô nhiễm, 
không chứa SAH. 

Công thức 3 (CT3): SCBT được trồng trên đất bị ô 
nhiễm với 0,4g SAH /kg đất. 

Công thức 4 (CT4): SCBT được trồng trên đất bị ô 
nhiễm với 0,6g SAH /kg đất.  

Công thức 5 (CT5): SCBT được trồng trên đất bị ô nhiễm 
với 0,8g Hydrogel /kg đất.  

Ở các công thức sử dụng SAH, ta đem trộn đều đất với 
lượng xác định SAH trước khi trồng. 

Địa điểm thí nghiệm: khu đất vườn tại Tổ dân phố Tam 
Thái, Thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 
Nguyên. 

Thời gian thí nghiệm: từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 8 
năm 2024. 

2.3. Phương pháp phân tích  

a) Xác định kim loại nặng trong mẫu đất và SCBT: Mẫu 
đất và mẫu SCBT sau khi nghiền nhỏ với kích thước 1 mm, 
được phá trong lò vi sóng Microwave Digestion System 
speedwave (Berghof/ Đức). Hàm lượng kim loại chì được 
xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên 
tử trên máy Analytik Jena novAA 400P (Đức).  

b) Phân tích số liệu: Các dữ liệu về sinh trưởng, hàm 
lượng kim loại nặng trong mẫu đất và cây được xử lý bằng 
phần mềm Excel, và Origin. Việc đánh giá sự khác biệt 
đáng kể giữa các dữ liệu khác nhau đã được thực hiện 
bằng phần mềm SAS 9.1 với thử nghiệm Ducan (p ≤ 0,05). 

2.4. Các chỉ tiêu theo dõi thực vật 

Các dữ liệu về sự phát triển (chiều dài thân chính, 
chiều dài rễ) của SCBT và khả năng hấp thu chì trong các 
bộ phận của cây ở khoảng thời gian 30 ngày, 60 ngày và 
90 ngày sau trồng được thu thập, phân tích. 

2.5. Hệ số tích lũy sinh học và hệ số vận chuyển 

Để đánh giá cách SCBT loại bỏ chì và lượng chì được 
SCBT hấp thụ từ đất tại khu vực nghiên cứu, hệ số tích lũy 
sinh học (BCF) và hệ số vận chuyển (TF) được tính toán.  

BCF(rễ/thân lá) =  �ồ�� độ �ủ� �� ����� ��â� �á ��ặ� �ễ

�ồ�� độ �ủ� �� ����� đấ�
                (1) 

TFthân lá =  �ồ�� độ �� ����� ��â� �á ( �ộ ��ậ� ��ê� �ặ� đấ�)

�ồ�� độ �� ����� �ễ
     (2) 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN   

3.1. Ảnh hưởng của SAH đến chiều dài thân chính 
SCBT 

Ảnh hưởng của SAH đến chiều dài thân chính SCBT 
được thể hiện ở bảng 2. Kết quả cho thấy, SCBT sinh 
trưởng trong môi trường đất ô nhiễm; đất bổ sung SAH 
giúp cây phát triển mạnh, cho chiều dài thân chính tăng 
mạnh hơn. Sau 30 ngày trồng, CT5 (sử dụng 0,8g SAH/kg 
đất) cho chiều dài thân chính cao nhất ở mức có ý nghĩa 
thống kê 95%. Sau 60 ngày, 90 ngày trồng, công thức có 
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sử dụng SAH (CT3, CT4, CT5) cho chiều dài thân chính lớn 
hơn so với CT2 (không sử dụng SAH). Sau 90 ngày trồng 
SCBT trên đất ô nhiễm có áp dụng SAH với hàm lượng từ 
0,4 - 0,8g/kg đất, cho chiều dài thân chính đạt khoảng 
41,53 - 61,71cm, tăng 17,74% đến 74,49% so với CT2, 
trong đó công thức CT5 cho chiều dài thân chính cao nhất 
ở mức có ý nghĩa thống kê. SAH với khả năng hấp thụ 
nước và giữ nước cực cao, làm tăng độ xốp của đất, cải 
thiện hiệu quả sử dụng nước và chất dinh dưỡng, giúp 
cây phát triển tốt cho chiều dài thân chính tăng. Kết quả 
này phù hợp với các nghiên cứu của các tác giả Liangyu 
Chang [10] và Nguyễn Văn Khôi [11]. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của SAH đến chiều dài thân chính SCBT 

Công 
thức 

Thời gian 

30 ngày 60 ngày 90 ngày 

Chiều dài thân  
chính (cm) 

Chiều dài thân 
chính (cm) 

Chiều dài thân 
chính (cm) 

CT1(ĐC) 14,03 ± 1,65b 25,83 ± 1,82cd 42,66 ± 2,34c 

CT2 13,47 ± 1,73b 23,66 ± 1,95d 35,27 ± 2,19d 

CT3 14,76 ± 2,03b 29,13 ± 2,32c 41,53 ± 3,15c 

CT4 16,70 ± 1,84b 34,75 ± 2,46b 50,81 ± 3,30b 

CT5 20,32 ± 2,18a 43,45 ± 3,12a 61,71 ± 4,68a 

LSD0,05 3,45 4,33 5,92 

CV% 11,95 7,58 7,01 

Ghi chú: LSD0,05 là khác biệt có ý nghĩa thống kê nhỏ nhất. CV% là hệ số biến 
thiên. Trong cùng một cột, các chữ cái đi kèm khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê ở mức 95% theo phân tích Duncan (p < 0,05) 

3.2. Ảnh hưởng của SAH đến chiều dài rễ SCBT 

Ảnh hưởng của SAH đến chiều dài rễ SCBT được thể 
hiện ở bảng 3. Kết quả cho thấy, sau 30 ngày trồng trên 
đất ô nhiễm (CT2), chiều dài rễ cây SCBT không có sự khác 
biệt với công thức sử dụng SAH với liều lượng thấp (CT3, 
CT4) và công thức trồng trên đất không ô nhiễm (CT1). Ở 
giai đoạn cây non mới trồng, nước được tưới nhiều, trong 
khi bộ rễ mới bắt đầu thích nghi với môi trường sống nên 
sự ảnh hưởng của SAH đến cây chưa nhiều. Sau 90 ngày 
trồng trên đất ô nhiễm, SAH cho thấy sự ảnh hưởng tích 
cực đến sinh trưởng của SCBT, các công thức sử dụng SAH 
đều cho chiều dài rễ lớn công thức không áp dụng SAH 
(CT2). CT5 sử dụng SAH với liều lượng cao nhất (0,8 g 
SAH/kg đất) cho chiều dài rễ lớn nhất ở mức có ý nghĩa 
thống kê 95%. Tuy nhiên ở các công thức thí nghiệm 
trồng SCBT trên đất ô nhiễm đều cho chiều dài rễ ngắn 
hơn trồng trên đất không ô nhiễm (CT1). Điều này chứng 
tỏ, đất ô nhiễm chì đã ảnh hưởng rõ rệt đến sự sinh 
trưởng, phát triển của SCBT, chúng kìm hãm sự phát triển 

của rễ. Bởi rễ là cơ quan đầu tiên của cây tiếp xúc với kim 
loại nặng. Quá trình hấp thụ diễn ra đầu tiên ở bộ rễ. Khi 
các kim loại nặng trong dung dịch đất tiếp xúc với rễ, 
chúng được rễ hấp thu và liên kết với cấu trúc rễ và các 
thành tế bào. Khi hàm lượng chì trong đất ở nồng độ cao 
đã làm hỏng màng tế bào ở rễ cây, ức chế nhiều quá trình 
vận chuyển chất, làm lộ màng tế bào và gây chết tế bào 
[9, 14]. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của SAH đến chiều dài rễ cây SCBT 

Công 
thức 

Thời gian 

30 ngày 60 ngày 90 ngày 

Chiều dài 
rễ cây (cm) 

Chiều dài  
rễ cây (cm) 

Chiều dài 
rễ cây (cm) 

CT1(ĐC) 8,13 ± 1,58a 18,52 ± 2,76a 33,66 ± 3,18d 

CT2 4,18 ± 1,12b 7,71 ± 1,31d 15,67 ± 1,83c 

CT3 5,46 ± 1,33ab 9,13 ± 1,55cd 18,81 ± 2,03bc 

CT4 6,50 ± 2,05ab 13,05 ± 2,33bc 22,45 ± 2,50b 

CT5 7,22 ± 1,85a 16,45 ± 2,60ab 28,83 ± 3,12a 

LSD0,05 2,95 3,98 4,71 

CV% 25,74 16,86 14,48 

 

 
Hình 3. Chiều dài rễ và thân cây cây sài đất ba thùy theo thời gian ở các 

công thức 
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3.3. Ảnh hưởng của SAH đến khả năng tích luỹ chì 
trong thân lá, rễ SCBT  

Tích lũy kim loại nặng trong các bộ phận như thân, lá 
và rễ là con đường chính để loại bỏ kim loại ra khỏi đất 
[13]. Kết quả nghiên cứu khả năng tích lũy chì trong thân 
lá, rễ của cây SCBT theo các mốc thời gian được trình bày 
ở bảng 4, 5. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của SAH đến khả năng tích lũy chì trong rễ cây SCBT 

Công 
thức 

Hàm lượng chì 
trong rễ trước khi 

trồng (mg/kg) 

Nồng độ chì trong rễ ở thời gian xử lý 

(mg/kg ) 

30 ngày 60 ngày 90 ngày 

CT1 

2,18 

2,25 ± 0,07e 2,92 ± 0,15e 3,66 ± 0,21e 

CT2 134,28 ± 1,85d 266,62 ± 3,08d 347,25 ± 2,15d 

CT3 145,62 ± 2,06c 295,43 ± 3,10c 428,11 ± 3,86c 

CT4 162,38 ± 2,37b 332,35 ± 3,82b 496,66 ± 3,52b 

CT5 190,63 ± 2,13a 378,94 ± 4,12a 538,28 ± 5,30a 

LSD0,05 3,44 5,79 6,30 

CV% 1,24 1,03 0,75 

Bảng 5. Ảnh hưởng của SAH đến đến khả năng tích lũy chì trong thân lá 
SCBT 

Công 
thức 

Hàm lượng chì 
trong thân lá 

trước khi trồng 
(mg/kg) 

Nồng độ chì trong thân lá 
ở thời gian xử lý (mg/kg ) 

30 ngày 60 ngày 90 ngày 

CT1 

1,87 

2,78 ± 0,08e 3,78 ± 0,16e 4,76  ± 0,11e 

CT2 150,68 ± 1,46d 310,55 ± 2,13d 422,25 ± 4,85d 

CT3 167,28 ± 2,32c 348,15 ± 3,26c 530,55 ± 5,62c 

CT4 190,61 ± 2,17b 408,92 ± 4,20b 626,15 ± 5,28b 

CT5 231,80 ± 2,10a 478,74 ± 4,10a 680,72 ± 4,20a 

LSD0,05 3,32 5,73 8,16 

CV% 1,43 1,21 1,18 

Ta thấy, nồng độ chì tích lũy trong SCBT tỉ lệ thuận với 
khối lượng SAH áp dụng và thời gian thí nghiệm. Ở các 
công thức áp dụng SAH (CT3, CT4, CT5), cây SCBT có khả 
năng tích lũy chì trong thân lá, rễ cao hơn nhiều so với khi 
trồng trên đất không ô nhiễm (CT1) và đất ô nhiễm không 
có SAH (CT2). Trong đó SCBT ở CT5 tích lũy chì cao nhất ở 
mức có ý nghĩa thống kê 95%. Kết quả này được giải thích 
là do SAH với cấu trúc mạng lưới ba chiều, chứa các nhóm 
chức phân cực và ưa nước (–OH, –COOH, –CONH) trong 
phân tử, dễ dàng thu hút và tạo phức với các cation kim 
loại nặng, tại đây nồng độ cation kim loại được pha loãng 
nhờ lượng nước lớn có trong mạng lưới của SAH, góp 

phần làm giảm nồng độ kim loại nặng khi tiếp xúc với rễ, 
giúp giảm độc tính kim loại nặng của thực vật [12]. Ở công 
thức CT1 và CT5, sau 90 ngày trồng, hàm lượng chì tích 
lũy trong rễ lần lượt là 1,7 lần và 246,9 lần; trong thân, lá 
tăng lần lượt là 2,5 lần và 364,0 lần. Các kết quả nghiên 
cứu cho thấy, nồng độ chì tích lũy trong thân lá cao hơn 
trong rễ, chứng tỏ SCBT tích lũy chì trong rễ trước sau đó 
mới vận chuyển lên các bộ phận trên không (thân, lá, 
hoa). Kết quả nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu 
của Aveiga [15]. 

3.4. Ảnh hưởng của SAH đến sự thay đổi hàm lượng chì 
trong đất  

Kết quả Bảng 6 cho thấy, hàm lượng chì trong đất ô 
nhiễm ở các công thức giảm mạnh theo thời gian thí 
nghiệm, đặc biệt là ở công thức sử dụng SAH. Sau 90 ngày 
trồng SCBT, CT5 sử dụng SAH với hàm lượng cao nhất 
(0,8g SAH/kg đất) cho nồng độ chì giảm mạnh nhất ở mức 
có ý nghĩa thống kê 95% (p < 0,05). Bởi SAH đã làm tăng 
khả năng giữ nước của đất, cải thiện độ phì nhiêu và độ 
ẩm của đất; giúp vi khuẩn và nấm có lợi phát triển, thúc 
đẩy rễ tiết ra các enzyme đặc hiệu làm thay đổi khả năng 
di chuyển của chì, kích thích sự sinh trưởng và tăng khả 
năng chịu đựng kim loại nặng của SCBT, do đó làm giảm 
độc tính của kim loại nặng đối với SCBT và làm giảm đáng 
kể kim loại nặng trong đất. Kết quả này phù hợp với các 
nghiên cứu của tác giả Hao Wang [9]. 

Bảng 6. Kết quả xác định hàm lượng chì trong đất theo thời gian xử lí 

Công 
thức 

Hàm lượng Pb 
ban đầu trong 

đất (mg/Kg) 

Nồng độ Pb cuối cùng trong đất 
theo thời gian xử lý (mg/kg ) 

30 ngày 60 ngày 90 ngày 

CT2 

1721,92 

1396,42 ± 10,20a 1032,29 ± 11,10a 675,33 ± 5,22a 

CT3 1335,65 ± 11,31b 904,13 ± 8,31b 592,67 ± 4,15b 

CT4 1248,10 ± 9,23c 819,56 ± 7,22c 498,16 ± 3,12c 

CT5 1136,25 ± 8,15c 725,23 ± 5,60d 420,76 ± 4,34d 

LSD0,05 18,43 15,63 8,05 

CV% 0,77 0,95 0,78 

3.5. Kết quả xác định hệ số tích lũy sinh học và hệ số 
vận chuyển 

Hệ số tích lũy sinh học (BCF) phản ánh khả năng xử lí 
kim loại nặng từ đất vào cây, khi BCF càng lớn thì hiệu quả 
xử lí kim loại nặng càng lớn. 

Kết quả tính hệ số BCF ở bảng 7 cho thấy, các công 
thức thí nghiệm đều có hệ số BCF <1, và BCF có xu hướng 
tăng lên khi tăng hàm lượng áp dụng SAH vào đất. Như 
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vậy SAH đã làm tăng khả năng tích lũy chì từ đất vào cây, 
giúp tăng khả năng xử lí chì trong đất ô nhiễm. Trong đó 
công thức CT5 sử dụng SAH với hàm lượng cao nhất cho 
giá trị BCF lớn nhất; sau 90 ngày nghiên cứu, BCF của chì 
trung bình là 0,48. Ngoài ra, BCF trong thân lá cao hơn 
trong rễ, do chì được hấp thu đầu diễn ở rễ, sau đó được 
vận chuyển nhanh đến các bộ phận phía trên của cây như 
thân, lá.   

Bảng 7. Hệ số tích lũy sinh học theo thời gian 

Công 
thức 

30 ngày 60 ngày 90 ngày Trung 
bình BCFrễ BCFthân lá BCFrễ BCFthân lá BCFrễ BCFthân lá 

CT1 0,19 0,24 0,25 0,32 0,31 0,41 0,58 

CT2 0,08 0,09 0,15 0,18 0,20 0,25 0,32 

CT3 0,08 0,10 0,17 0,20 0,25 0,31 0,37 

CT4 0,09 0,11 0,19 0,23 0,29 0,36 0,43 

CT5 0,11 0,13 0,22 0,28 0,31 0,40 0,48 

Bảng 8. Hệ số vận chuyển chì của WTH theo thời gian  

Công thức 30 ngày 60 ngày 90 ngày Trung bình 

CT1 1,24 1,29 1,31 1,28 

CT2 1,12 1,16 1,22 1,17 

CT3 1,15 1,18 1,24 1,19 

CT4 1,17 1,23 1,26 1,22 

CT5 1,22 1,26 1,26 1,25 

Mặt khác, hệ số TF của chì trong SCBT lớn hơn 1 (bảng 
8) cho thấy sự di chuyển hiệu quả của chì từ rễ lên các bộ 
phận phía trên như thân, lá, tạo điều kiện cho việc thu hồi 
sinh khối. Hơn nữa, TF>1 cho thấy SCBT có khả năng 
chống chịu và tích lũy sinh học đối với chì,  kết quả này 
phù hợp với nghiên cứu của L Nanga Nzinga [13]. 

4. KẾT LUẬN 

SCBT là loài thực vật xâm lấn có khả năng hấp thụ và 
tích lũy chì trong các bộ phận của cây (thân lá và rễ). SAH 
có ảnh hưởng tích cực đến sinh trưởng và khả năng xử lí 
chì trong đất ô nhiễm của SCBT. Sau 90 ngày thí nghiệm 
thấy, SAH giúp SCBT sinh trưởng mạnh, làm tăng khả 
năng chống chịu và hấp thu chì. Khi áp dụng SAH với hàm 
lượng từ 0,6 - 0,8g/kg đất, SCBT sinh trưởng và hấp thu 
chì mạnh nhất. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở cho việc 
tăng cường sử dụng chất cải tạo đất SAH thân thiện với 
môi trường trong xử lí kim loại bằng phương pháp thực 
vật. Đây là một phương pháp “xanh” có nhiều triển vọng 
phục hồi đất ô nhiễm kim loại nặng ở các khu vực khai 
thác khoáng sản ở Việt Nam. 
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